
1 Bàn làm việc thư viện giáo viên Cái 16.00

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: W1200 x D600 x H760 mm

Chất liệu: Mặt bàn làm từ Gỗ Keo ghép thanh được sơn PU cao cấp
dày 25mm , Khung bàn chân sắt sơn tĩnh điện sang trọng chống han
ghỉ và bong tróc.
Bàn có hộc liền bên phải

Bảo hành: 12 tháng

2 BackGround lối vào Thư viện m2 15.39

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Khung sắt gia cố,  làm bằng Gỗ Keo ghép thanh đã qua
sử lý dày 12mm mặt phủ keo bóng , kết hợp PVC giả đá

Kích thước: D5700 x H2700 mm x D12 mm

Bảo hành: 12 tháng

3 Bàn để dụng cụ đồ uống cá nhân thư viện Cái 3.00

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Mặt bàn làm bằng gỗ Keo ghép thanh đã qua sử lý dày
15mm Chân bàn Inox 304 dày 0,15 cm, chân đan tạo vững chắc
cách đế chân 15cm

Kích thước: W3180 x D600 x H810 mm

Bảo hành: 12 tháng

4 Modul bàn làm việc nhóm 8 giáo viên Cái 10.00

Xuất xứ: Việt Nam

 PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ

STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Chất liệu: làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý, bề mặt bàn và
đường viền, góc, cạnh được phủ sơn PU cao cấp. Độ dày 18mm.
Chân bàn khung sắt hộp sơn tĩnh điện.

Kích thước Bàn: W2000 x D800 x H750 mm

Bảo hành: 12 tháng

5 Tủ Décor phòng đọc giáo viên m2 8.59

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý,  được phủ sơn
PU cao cấp. Độ dày 18mm

Kích thước: W3180 x D500 x H2700 mm

Bảo hành: 12 tháng

6 BackGround sau bàn quản lý không gian thư viện SV m2 11.50

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý,  được phủ sơn
PU cao cấp. Độ dày 12mm

Kích thước: : L4260 x D12mm x H2700 mm

Bảo hành: 12 tháng

7 Tủ trưng bày BackGround không gian thư viện SV cái 20.00

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý,  được phủ sơn
PU cao cấp. Độ dày 18mm

Kích thước: W1600 x D300 x H2700 mm

Bảo hành: 12 tháng

8 Bàn học nhóm 4 sinh viên Cái 10.00
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Khung bàn chân sắt sơn tĩnh điện sang trọng chống han ghỉ
và bong tróc. Mặt bàn Làm từ Gỗ Keo ghép thanh dày 25mm, Vách
ngăn và phụ kiện

Kích thước: W2400 x D1200 x H750 mm

Bảo hành: 12 tháng

9 Modul bàn nhóm 10 sinh viên Cái 10.00

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Khung bàn chân sắt sơn tĩnh điện sang trọng chống han ghỉ
và bong tróc. Mặt bàn Làm từ gỗ công nghiệp cao cấp phủ
Melamine dày 25mm, Vách ngăn và phụ kiện

Kích thước: W3600 x D1200 x H750 mm

Bảo hành: 12 tháng

10 Quầy lễ tân m2 2.50

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý, bề mặt phủ sơn
PU cao cấp, kết hợp dán nhựa giả vân đá. Độ dày 18mm.

Kích thước: W2500 x D800 x H1000 mm

Bảo hành: 12 tháng

11 BackGround sau quầy lễ tân Phòng du lịch khách sạn m2 17.82

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Khung xương Làm từ gỗ Gỗ Keo ghép thanh được phủ sơn
PU cao cấp 12mm, mặt ốp gỗ hoặc phủ thêm lớp dán nhựa giả vân
đá/vân gỗ,

Kích thước: L6600 x D12mm x H2700 mm
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Bảo hành: 12 tháng

12 Quầy bar m2 2.50

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ gỗ nhóm III. Cốt gỗ tự nhiên đã qua xử lý, bề mặt
phủ keo PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn
PU cao cấp. Độ dày 18mm

Kích thước: W3800 x D800 x H1000 mm

Bảo hành: 12 tháng

13 Tủ sơ chế và trang trí cái 10.00

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý, bề mặt phủ keo
PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn PU cao
cấp. Độ dày 18mm.

Kích thước: W2500 x D600 x H2200 mm

Bảo hành: 12 tháng

14 Bàn ăn cái 2.00

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Mặt bàn Làm từ  Gỗ Keo ghép thanh dày 25mm, sơn phủ
PU chống xước. Chân làm từ gỗ

Kích thước: W1800 x D900 x H760 mm

Bảo hành: 12 tháng

15 Ghế ăn 6 ghế cái 12.00

Model: GA124

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Mô tả: Ghế ăn chân tĩnh khunggỗ nhóm III, đệm tựa bọc da PVC
cao cấp, mang lại sự êm ái cho người sử dụng,
Sơn phủ PU chống xước, cao cấp

Kích thước: W440 x D585 x H980 mm

Bảo hành: 12 tháng

16 Tủ để đồ dụng cụ học tập thấp cái 6.00

Model: NV-TUDC6306

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ gỗ nhóm III. Cốt gỗ tự nhiên đã qua xử lý, bề mặt
phủ keo PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn
PU cao cấp. Độ dày 18mm

Kích thước: W3200 x D600 x H850 mm

Bảo hành: 12 tháng

17 Vách ốp trang trí sau tủ để đồ thấp m2 11.66

Xuất xứ: Việt Nam

Vách ốp: Khung xương gỗ công nghiệp 18x50 dày 12mm

Khung xương gỗ CN 18×50 dày 12mm

Bông AK Polyester

Hệ số tiêu âm 0.6-0.9

Bảo hành: 12 tháng

18 Giường ngủ bộ 1.00

Model: NV-GN1820

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Giường ngủ gỗ hương xám Veneer
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Kích thước:  W2000 x D1800 x H400 mm

Bảo hành: 12 tháng

19 Tủ quần áo kết hợp tủ giày cái 1.00

Model: NV-TUQA3106

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ gỗ nhóm III. Cốt gỗ tự nhiên đã qua xử lý, được
phủ sơn PU cao cấp. Độ dày 18mm. Thiết kế có ngăn treo quần cáo
và ngăn xếp 5 tầng.

Kích thước: W1600 x D600 x H2000 mm

Bảo hành: 12 tháng

20 Tủ thấp để tủ lạnh và đồ dùng trong phòng cái 1.00

Model: NV-TUDD2006

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý, bề mặt phủ keo
PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn PU cao
cấp. Độ dày 18mm

Kích thước: W1600 x D600 x H750 mm

Bảo hành: 12 tháng

21 Kệ Tivi cái 1.00

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ gỗ nhóm III. Cốt gỗ tự nhiên đã qua xử lý, bề mặt
phủ keo PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn
PU cao cấp. Độ dày 18mm
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Kích thước: W1600 x D400 x H500 mm

Bảo hành: 12 tháng

22 BackGround sau quầy lễ tân phòng thực hành ngân hàng m2 13.50

Model: NV-BG5027

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Khung xương Làm từ gỗ nhóm III. Gỗ công nghiệp phủ
melamine dày 12mm hoặc phủ thêm lớp dán nhựa giả vân đá/vân gỗ

Kích thước: D5000 x H2700 mm

Bảo hành: 12 tháng

23 Bàn làm việc trưởng phòng thực hành ngân hàng Cái 9.00

Model: NV-BATP1606

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: W1600 x D600 x H760 mm

Mô tả: Mặt bàn Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã  qua sử lý được sơn
PU cao cấp dày 25mm. Khung bàn thép sơn tĩnh điện chống han ghỉ

Bảo hành: 12 tháng

24 Tủ để dụng cụ học tập phòng thực hành ngân hàng cái 3.00

Model: NV-TUDC6108

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý, bề mặt phủ keo
PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn PU cao
cấp. Độ dày 18mm.

Kích thước: W6180 x D600 x H850 mm

Bảo hành: 12 tháng

25 Bàn giáo viên Phòng thực hành kế toán cái 7.00

Model: NV-BAGV1608

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý, bề mặt phủ keo
PVC bóng mờ. Các đường viền, góc, cạnh được phủ sơn PU cao
cấp. Độ dày 18mm. Chân bàn làm bằng thép được phủ sơn tĩnh điện
sang trọng tráng mịn

Kích thước: W1600 x D700 x H760mm

Bảo hành: 12 tháng

26 Bàn kế toán trưởng chiếc 12.00

Model: NV-BKTT1206

Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: W1200 x D600 x H760 mm
Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý sơn phủ PU cao
cấp,
Bàn có tủ phụ đi kèm
Chân bàn làm bằng thép hộp được phủ sơn tĩnh điện sang trọng
tráng mịn
Bảo hành: 12 tháng

27 Tủ tài liệu Phòng thực hành kế toán chiếc 15.00

Model: NV-TUTL1520
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Nhà sản xuất: Đăng Khoa

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Làm từ Gỗ Keo ghép thanh đã qua xử lý Độ dày 18mm.
Tủ tài liệu sơn PU 3 buồng cao cấp
Khoang trên không cánh có 2 đợt di động để tài liệu
Phía dưới có 3 ngăn kéo và 2 khoang cánh mở

Kích thước: W1350 x D420 x H2000 mm

Bảo hành: 12 tháng

28 Ghế làm việc thư viện giáo viên Cái SG1020
Hòa Phát
Việt Nam

22.00

Kích thước: W650 x D650 x H(1095-1150) mm

Chất liệu: Đệm tựa bọc da CN, chân tay ghế bằng nhựa

Bảo hành: 12 tháng

29 Ghế sinh viên ngồi đọc phòng thư viện, phòng kế toán Cái G04
Hòa Phát
Việt Nam

112.00

Xuất xứ: Việt Nam

Ghế gấp tĩnh khung thép

Chân khung ống thép Ø22

Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi

Kích thước: W480 x D515 x H890 mm

Bảo hành: 12 tháng

30 Ghế chờ kết hợp bộ PS01-5
Hòa Phát
Việt Nam

1.00

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Chân và tay thép mạ Ni-Cr. Xà sơn tĩnh điện cao cấp.

Kích Thước: W2970 x D640 x H790 mm

Bảo hành: 12 tháng
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31 Ghế bar Cái SB01
Hòa Phát
Việt Nam

3.00

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Chân ghế bằng nhựa sử dụng chân tăng chỉnh. Đệm tựa mút
bọc PVC. Ghế sử dụng Piston hơi điều chỉnh độ cao

Kích Thước: Ø450 x H(850-970) mm

Bảo hành: 12 tháng

32 Bàn hội trường Chiếc Việt Nam 8.00

Kích thước tổng thể: (D3000xR600xC760)mm; Chất liệu: Gọ đỏ
Nam Mỹ;

Kích thước: Mặt bàn rộng: 450 mmx cao 770mm x dài 3000mm;
Kiểu dáng:

Đục chạm  hoa văn nổi, xoi gờ chỉ, sơn bóng PU

33 Bàn hội trường Chiếc Việt Nam 2.00

Kích thước tổng thể: (D2000xR600xC760)mm; Chất liệu: Gọ đỏ
Nam Mỹ;

Kích thước: Mặt bàn rộng: 450 mmx cao 770mm x dài 2000mm;
Kiểu dáng:

Đục chạm  hoa văn nổi, xoi gờ chỉ, sơn bóng PU

34 Ghế hội trường Chiếc Việt Nam 360.00

Chất liệu : Gỗ Gọ đỏ Nam Mỹ; KT: Vách tựa: Cao: 1.05m; rộng:
0.50m ;

Vách ngồi: 0.50m x 0.48m ; Kiểu dáng: ( 1 dãy ghế = 5 chổ ngồi)

Đầu ghế đục Hoa lá tây, mặt đáy lật, chân ghế thiết kế liền nhau 1
dãy ghế,
vách tựa và mặt ngồi bọc đệm,  Trục quay bằng thép tròn Pi14, bọc
ống INOX,
sơn bóng PU cao cấp

35 Ghế chủ tọa Chiếc Việt Nam 8.00

Ghế gỗ tự nhiên đục triện hoa  có tay vịn( Gọ đỏ Nam Mỹ ) , đệm
và tựa
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

lưng bọc da; Kích thước: 670x550x450/1200mm

36 Đệm bộ
Gia công Việt

Nam
EVERON
Việt Nam

1.00

Xuất xứ: Việt Nam

Đệm bông ép

Kích thước: W2000 x D1800 mm x 110mm

Bảo hành: 12 tháng

37 Chăn ga gối bộ Gia công Việt Nam
EVERON
Việt Nam

1.00

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: Bộ chăn bốn mùa bao gồm 1 ga phủ + 1 chăn bốn mùa + 2
vỏ gối + ruột gối

Bảo hành: 12 tháng

38 Tivi 55 inch chiếc KD-55X80J
SONY

Malaysia
1.00

Smart Tivi 4K

Kích thước: 55 inches

Độ phân giải: 4K Ultra HD (3840x2160px)

Bluetooth: Có

Kết nối internet: Wifi, cổng LAN

Cổng AV: Cổng Composite

Cổng HDMI: 4 cổng

Cổng USB: 2 cổng

Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical (Digital Audio Out)

Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2

Bảo hành: 24 tháng

39 Bàn uống nước nhỏ Cái  BKS02
Hòa Phát
Việt Nam

1.00

Hãng sản xuất: Hòa Phát

Chất liệu: Gỗ tự nhiên, kính
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STT Tài sản thẩm định giá ĐVT Số lượng  Đơn giá  Thành tiềnModel Nhà sản xuất

Kích thước: W500 x D500 x H500 mm

Bảo hành: 12 tháng

40 Ghế uống nước Cái GKS02
Hòa Phát
Việt Nam

2.00

Chất liệu: gỗ tự nhiên, kính

Kích thước: W600 x D600 x H900 mm

Bảo hành: 12 tháng

41 Lavabo + vòi bộ
AL-294V+LFV-1
402S+A- 325PL

INAX
Việt Nam

2.00

Model: AL-294V+LFV-1402S+A- 325PL

Công nghệ : Aqua Ceramic

Chậu lavabo đặt trên bàn

Kích thước lavabo: 472 x 472 x 170 mm

Vòi nóng lạnh dùng cho chậu 1 lỗ (FC)

Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Van ceramic

Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao
Kết cấu bên trong vững vàng

Van điều khiển bằng sứ có độ bền cao

ống xả thải chữ P bằng nhựa

Bảo hành: 12 tháng

42 Bàn đá Lavabo m2 Marble Marfil  Vinastone 0.48

Đá tự nhiên nhập khẩu
Model: Marble Marfil. Hãng Vinastone. Nhập khẩu từ Tây Ban
Nha, gia công ở Việt Nam. Nguyên tấm, độ dày tiêu chuẩn 1.8cm

Màu sắc: Vàng kem/Sáng

Bảo hành: 12 tháng
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43 Bồn tắm chiếc  FBV-1702SR
INAX

Việt Nam
1.00

Bồn tắm nằm có chân đỡ và yếm che 2 mặt.

Làm từ sợi nhựa tổng hợp Composite.

Kích thước: 170 x 75 x 55cm.

Dung tích chứa nước 170 lít.

Lắp đặt nhanh chóng, thuận tiện.

Công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Bảo hành: 12 tháng

44 Bệt chiếc AC-504VAN
INAX

Việt Nam
1.00

Kích thước: 727D x 390W x 756H mm

Màu sắc: Trắng

Hệ thống xả: siphon

Lượng nước xả: 4.8L/3L

Nắp CF-500VS

Thiết kế thông minh: Tối giản những góc cạnh, giúp dể dàng vệ sinh

Tâm thoát : 300mm (+-5)

Tính năng vượt trội: Công nghệ xả xoáy Vortex giúp xả rửa mạnh
mẽ, cuốn trôi mọi vết bẩn

Công nghệ AQUA CERAMIC: Những vết ố vàng hay vết đọng
nước không thể hình thành trên bề mặt sứ trong lòng bàn cầu, giúp
người sử dụng giảm được việc vệ sinh bồn cầu thường xuyên, và
giảm việc sử dụng hóa chất tẩy rửa.

Vòi xịt CFV-102A

Bảo hành: 12 tháng

45 Sen tắm chiếc BFV 1403S-8C
INAX

Việt Nam
1.00

Tay sen tăng áp mạ Crom, Niken

Dễ dàng và tiện lợi khi sử dụng

13
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Van điều khiển bằng ceramic có độ bền cao

Thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều không gian khác nhau

Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa

Bảo hành: 12 tháng

46 Cabin tắm bộ  CB304 Việt Nam 1.00

Kính temper

gioăng chắn nước

Kích thước: L1000mm x D1000mm x H1950mm

Kiểu dáng: dạng cabin

Bộ phụ kiện:  gốm bản lề, định vị, tay cầm kính SUS 304

Bảo hành: 12 tháng (không bảo hành phần kính)

47 Phụ kiện giá treo khăn lô giấy vắt khăn bộ
KF-415VW +

KF-416V
 INAX

Việt Nam
1.00

Chất liệu mạ: Cr-Ni

Kích thước giá treo khăn: 604 x 54 x 128

Kích thước lô giấy: 132 x 147 x 89.

Bảo hành: 12 tháng

48 Gương Lavabo chiếc
KF-5075VA +

KF-412V
 INAX

Việt Nam
1.00

Kích thước: 510x760x5 mm

Bổ sung lớp keo xung quanh mép gương, tăng cường khả năng
chống nấm mốc

KF-412V bằng Inox, kính

Kích thước: 510x54x15

Bảo hành: 12 tháng

49 Ghế chờ dài 3 ngồi bộ  PC203Y3
Hòa Phát
Việt Nam

3.00

Chất liệu: ghế khung thép sơn tĩnh điện. Đệm tựa nhựa. Chân chữ Y
sơn

Kích Thước: W1465 x D550 x H820 mm
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Bảo hành: 12 tháng

50 Tăng âm liền mixer công suất 120W chiếc A-2120
TOA

Indonesia
1.00

Nguồn điện: Nguồn điện 220-240V AC hoặc 24V DC

Công Suất ra: 120W

Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz

Độ méo tiếng: Dưới 1%

Ngõ vào:
- Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng.
- AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA

Ngõ ra:
-  Ngõ ra loa: cân bằng.
- Trở kháng cao: 83 Ω (100 V), 42 Ω (70 V).
- Trở kháng thấp: 4 Ω (22 V).

Trở kháng cao: 83Ω

Trở kháng thấp: 4Ω (22V)

Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jắc cắm
hoa sen(RCA)

Nguồn Phantom: Mic1

Tỉ lệ S/N: Hơn 60dB

Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble

Thành phẩm: Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu
đen

Kích thước: 420(R)x 100.9© 360.3(S)mm

Trọng lượng: 10.8kg

Bảo hành: 12 tháng

51 Loa bộ TZ-406B
TOA

Indonesia
2.00

Xuất xứ: Indonesia

Loại vỏ loa: Đóng kín
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Công suất: 40 W

Trở kháng:
- 100 V line: 250 Ω (40 W), 500 Ω (20 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5
W).
- 70 V line: 250 Ω (20 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)

Cường độ âm: 93 dB (1 W, 1 m)

Đáp tuyến tần số: 150 Hz - 16,000 Hz

Thành phần loa: 4 loa hình nón, đường kính 10 cm

Kiểu kết nối dây: Ấn phím

Vật liệu:
- Vỏ: HIPS, sơn màu đen.
- Lưới phủ: lưới thép, sơn màu đen.
- Giá treo: nhôm đúc, sơn màu đen.
- Giá nổi treo tường: thép, sơn màu đen

Kích thước: 135 (R) × 498 (C) × 128 (S) mm

Khối lượng: 3.5 kg (tính cho một thiết bị)

Phụ kiện đi kèm:
- Giá đỡ loa x 1, thanh liên kết x 1, thanh gắn tường x 1, Ốc cố định
(M5 x 60) x 1.
- Ốc lục giác (M6 x 12) (gồm đai ốc) x 2, ốc vít máy ren trơn (M5 x
20) (gồm đại ốc) x 2, Ốc lục giát (M8x 15) x 1

Vật tư: Dây cáp điện âm thanh 50M

Bảo hành: 12 tháng

52 Micro bộ EM-380-AS
TOA

Indonesia
1.00

Loại Micro: Micro điện dung

Cực thu: Cardioid

Trở kháng: 750 Ω, cân bằng

Độ nhạy Micro: -41 dB ±3dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
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Nguồn điện: 3V DC (2x PIN "AA") hoặc nguồn Phantom (9-52V)

Đáp tuyến tần số: 50 Hz - 16,000 Hz

Ngõ ra kết nối: Tương đương cổng XLR-3-32

Nhiệt độ hoạt động: 0 °C tới +40 °C

Thành phần: Chân để Micro: Nhựa ABS, sơn màu đen;  Thân
Micro: Họp kim đồng, sơn màu đen

Kích thước: 110 (R) × 145 (D) x 532 (C) mm

Khối lượng: 550 g (không bao gồm PIN)

Phụ kiện đi kèm: Mút bông x 1, Cáp một đầu XLR và một đầu
Phone dài 7.5m x 1

Bảo hành: 12 tháng

53 Máy chiếu đa năng Cái NP-MC332WG
NEC

Trung quốc
1.00

Công nghệ hiển thị:  3LCD Technology (0.59")

Cường độ sáng: 3300 ANSI Lumens

Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800)

Độ phân giải tối đa: Up to 4K@30Hz (3840x2160)

Độ tương phản: 16:000 : 1

Công suất bóng đèn: 225W

Tuổi thọ bóng đèn: ECO mode OFF: 10.000 giờ
Normal ECO mode: 12.000 giờ
ECO mode: 15.000 giờ

Kích thước màn hình: 30 đến 300 inch

Khoảng cách trình chiếu: Từ 0.96m đến 11.61m

Zoom: 1.2X

Ống Kính (F-number / focal length ): F:1.6~1.8 /f=19.2~23.0mm

Throw ratio: 1.5-1.8:1

Tỉ lệ màn hình: Auto,4:3,16:9,15:9,16:10,LetterBox, Native

Chỉnh vuông hình: +/- 30° ngang, +/- 30° dọc
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Tần số quét: Ngang: 15 - 100KHz (RGB: 24kHz or over)
Dọc:  50-120Hz

Số màu hiển thị:  1.07 tỷ màu, xử lý tín hiệu màu 10-bit.

Chế độ trình chiếu: 07chế độ trình chiếu khác nhau:Presentation,
Video, Movie, Graphic, sRGB, Dicomsim, High –Bright.

Độ ồn: 29dB (Eco mode)

Loa: 16W

Cổng kết nối vào: VGA in x 1
HDMI in x 2
Video in x 1
Audio in x 1
Audio (L/R) x 1

Cổng kết nối ra: VGA out x 1
Audio out x 1

Cổng USB: USB TypeA x 1
USB TypeB x 1

Cổng kết nối khác: RS232 x 1
RJ45 x 1

Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60 Hz

Kích thước máy chiếu: 345mm x 104.6 mm x 261mm

Trọng lượng: 3.2 kg

TÍNH NĂNG CÔNG NGHỆ:

• Tích hợp đồng hồ đo CO2 (Carbon Saving Metter) đo lượng khí
thải CO2 máy chiếu thải ra ngoài môi trường, kiểm soát chế độ khí
thải, thân thiện với môi trường, giúp nâng cao tuổi thọ của máy
chiếu và bóng đèn.
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• Chức năng trình chiếu đa dạng nhiều màu tường khác nhau (09
màu tường khác nhau): Whiteboard, Blackboard, Gray, Light
Yellow, Light Green, Light Blue, Sky Blue, Light Rose, Pink. (Bảng
trắng, Bảng đen, Xám, Vàng nhạt, Xanh lục nhạt, Xanh lam nhạt,
Xanh da trời, Hồng nhạt, Màu hồng.)

• Chức năng trình chiếu trực tiếp từ USB.

• Chức năng trình chiếu wifi NP05LM (Optional)

• Chức năng trình chiếu trực tiếp bằng dây USB kết nối máy tính
với máy chiếu mà không cần sử dụng dây VGA truyền thống.

• Chức năng truyên hinh ảnh, dư liêu, tương tác trực tiếp (vẽ, viết)
băng thiêt bi IPAD, IPHONE, Ipod touch,hệ điều hành IOS với máy
chiếu.

• Chức năng sửa chữa biến dạng hình học của ảnh chiếu lên màn
chiếu có hình dạng đặc biệt như màn hình hình trụ và màn hình hình
cầu từ máy chiếu, chức năng này cho phép người dùng điều khiển
máy chiếu qua máy tính.

• Chức năng trình chiếu DICOM SIM sử dung trong Y Tê để hiển
thị hình ảnh chuẩn đoán 1 cách chính xác nhất
• Chức năng cho phép máy chiếu kết nối với mạng LAN nhiều máy
tính (Lên tới 50 máy tính), với 1 máy tính làm điều hành. Giúp giáo
viên có thể trình chiếu hình ảnh từ máy tính của một học sinh bất
kỳ.
• Chế độ trình chiếu: Hight- Bright, Presentation, VIDEO, MOVIE,
Graphic, sRGB, Dicom sim.
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• Chức năng (NaviSet Administrator 2)  hỗ trợ người dùng quản lý,
giám sát và điều khiển toàn bộ các thiết bị kết nối với máy chiếu và
máy chiếu, ghi lại các báo cáo về tình trạng hoạt động của toàn bộ
hệ thống thông qua kết nối mạng:
- Giám sát từ xa tình trạng hoạt động của thiết bị, tạo báo cáo kiểm
soát chi tiết về tình trạng thiết bị, tình trạng hoạt động của máy
chiếu
- Chế độ cài đặt  điều khiển tự động từ xa theo dõi tình trạng hoạt
động của thiết bị và gửi cảnh báo Email tự động về các điều kiện
bất thường của máy chiếu như: Quá nóng, yêu cầu làm mát quạt và
chuẩn đoán lỗi đến người quản trị máy chiếu.
- Chức năng đặt lịch hoạt động, thực hiện các thao tác từ xa: Bật, tắt
nguồn, thay đổi đầu vào, tắt âm thanh ..

• Chức năng điểu khiển toàn bộ các cấu hình thiết bị máy chiếu từ
xa. Điều chỉnh các thông số của thiết bị như: địa chỉ IP, điều khiển
độ sáng, tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra

• Chưc năng điều khiển ảo từ xa - cho phep ngươi sử dung điêu
khiển may chiếu từ PC hoặc Laptop một cách dễ dàng (Virtual
Remote Tool).

• Chức năng Auto ECO giúp tự động điều chỉnh cường độ sáng giúp
tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ bóng đèn. Phím chức năng được
tích hợp trên điều khiển và thân máy để dễ dàng lựa chọn tính năng
này.

• Chức năng tắt hình ảnh và âm thanh trong thời gian ngắn, tiết
kiệm điện năng cho máy chiếu và tăng tuổi thọ bóng đèn.

• Chức năng  đóng băng một hình ảnh (Giúp nhấn mạnh nội dung
thuyết trình)

• Chức năng phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh lúc trình chiếu

•  Chức năng tự động bật máy khi cắm nguồn (Auto Power On)

• Chức năng tự động tắt máy khi không có tín hiệu (Auto Power
Off): Off, 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
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• Chức năng khởi động nhanh (Quick start), Chức năng tắt nguồn
nhanh (Quick Power Off), Chức năng tắt nguồn trực tiếp (Direct
Power Off) cho phép tắt máy chiếu (ngay cả khi chiếu ảnh) bằng
cách ngắt kết nối nguồn điện AC

• Chức năng hẹn giờ tắt máy: 0:30 phút , 1:0 giờ , 2:0 giờ , 4:0 giờ ,
8:0 giờ , 12:0 giờ , 16:0 giờ

• Chức năng khóa bàn phím, chức năng khe cắm bảo mật giúp ngăn
chặn truy cập trái phép

• Chức năng PC Control điều khiển bật/ tắt nguồn, chuyển tín hiệu
đầu vào, dừng hình ảnh, tắt hình ảnh, tắt tiếng, điều chỉnh các thông
số, thông báo lỗi và lên lịch hoạt động cho thiết bị máy chiếu, quản
lý thời gian sử dụng bóng đèn thông qua mạng. Có thể điều khiển
máy chiếu theo một lịch biểu cụ thể  và gửi email khi có lỗi xảy ra
với máy chiếu.

• Khả năng tương thích CRESTRON ROOMVIEW,
AMXBEACON, PJLink, HTTP Server

• Tích hợp tính năng chuột máy tính trên điều khiển máy chiếu.

• Chức năng sử dụng 04 điểm góc để chính vuông hình, khi máy
chiếu trình chiếu ở những địa điểm phức tạp. Căn chỉnh từng điểm
cần căn chỉnh

• Chức năng trình chiếu cùng lúc 16 thiết bị (máy tính, máy tính
bảng, điện thoại thông mình) sử dụng hệ điều hành Windows,
Android, OS X, iOS. Máy chiếu kết nối qua mạng LAN hoặc wifi
đến model wifi máy tính, điện thoại… kết nối đến model wifi.

• Chức năng Phụ đề chi tiết (Off, C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3, T4)

Ngôn ngữ: 30 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt

Thời gian bảo hành: 24 tháng cho thân máy , 12 tháng hoặc 1000
giờ đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước.
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Phụ kiện theo kèm: Dây nguồn x 1, Cáp VGA 1,8m x1, Hướng dẫn
sử dụng x1, Pin+ điều khiển, Đĩa phần mềm

54 Màn chiếu điện 120inch Cái EES-84S
Prima

Trung quốc
1.00

Loại màn: Màn chiếu điện

Kích thước màn (WxH): 2m13x 2m13

Kích thước đường chéo: 120 inch

Chất liệu vải màn: Mattwhite (vải trắng)

Độ dày vải màn: 0.8 mm

Công nghệ: Bằng Động cơ

Bảo hành: 12 tháng

55 Cáp HDMI dài 20m Cái
Ugreen

Trung quốc
1.00

Độ phân giải:  full HD 1080p@60Hz

Phiên bản: HDMI 1.4

Tốc độ truyền dữ liệu: 18Gbps

Chất liệu: Chuẩn 26AWG

Bảo hành: 12 tháng

56 Giá treo máy chiếu 1m2 Cái MS12
 Dalite

Trung quốc
1.00

Bảo hành: 12 tháng

57 Hệ thống màn hình LED P3 indoor (Trong nhà) m2 P3
 Scree

Trung Quốc
21.234

Kích thước trình chiếu: 6.144m x 3.456.m

Kích thước phủ bì: 6.184m x 3.496m

Chi tiết hệ thống

Module P3 indoor: Kích thước 192*192 (mm), nhãn hiệu: Scree Chiếc 576.00

Kích thước Module: Rộng 192 × Cao 192 mm x dày 15.1mm

Điểm ảnh/Module: Rộng 64× Cao 64= 4096 điểm ảnh
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Mật độ điểm ảnh: 111.111 điểm ảnh/m2

Khoảng cách điểm ảnh(Độ phân giải /Pixel Pitch): 3.0mm

Cấu trúc điểm ảnh: SMD  3in1 (1R1G1B)

Chủng loại bóng Led: SMD2020/2121

IC điều khiển: FM6124 tương đương hoặc tốt hơn

Trọng lượng Module: 0.28kg± 0.05kg

Dòng điện tối đa: 3.5A±0.1A

Điện áp đầu vào(DC): 4.5 - 5.5V

Công suất Module: ≤ 20 w

Công suất tiêu thụ trung bình/m2: 350 W/m2

Công suất tiêu thụ tối đa/m2: 650 W/m2

Độ sáng: ≥900CD/m2

Điều chỉnh độ sáng:  256 cấp / Tự động

Phương thức quét: Quét 1/32 liên tục

Màu hiển thị: 16777216

Thang màu xám: 12-16 bit cho mỗi màu đỏ, xanh lá cây và xanh
dương

Tần số làm mới: > 1920 Hz

Tần số khung hình: ≥60Hz/s

 Độ tương phản:1:3500

Tuổi thọ: ≥100,000 giờ

Khoảng cách nhìn tốt nhất: ≥ 3.0 m

Môi trường làm việc:  Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% ,  Nhiệt độ: Từ -10ºC
÷ 70ºC

Góc nhìn tốt nhất: - 140º theo chiều ngang, 140º theo chiều dọc

Phương pháp điều khiển: Điều khiển máy tính, tương ứng điểm-
điểm, đồng bộ hóa video, hiển thị thời gian thực

 ph ng ngang màn hình:  <1mm/㎡

 ph ng d c màn hình: 1mm/㎡
Thời gian hoạt động / ngày: 24h
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Card nhận, nhãn hiệu: Linsn Chiếc 58.00

Có sẵn 12 cổng 16-pin của HUB75.

Hỗ trợ 12-bit màu đầu vào HDMI ( yêu cầu CARD SEND thế hệ
thứ 9)

 3. Hỗ trợ tối đa 18-bit ( 260,000) xám.

1 Card hỗ trợ tối đa 1024x256 pixel.

Hỗ trợ sao lưu nóng với hai CARD nhận

Hỗ trợ phát hiện điểm ảnh lỗi

Hỗ trợ cáp mạng BER, CAT5, CAT6

Card phát, nhãn hiệu: Linsn Chiếc 4.00

Dòng sản phẩm: Card phát

Chủng loại: Card phát tín hiệu LINSN TS803

Sử dụng: Trong nhà/ ngoài trời

Kích thước (mm): 91 x 140

Điện áp vào: VDC 5V

Giao tiếp: RJ45 /fiber

Độ phân giải: 1920×1024

Đặc tính khácC: ard nhiều màu, Tương thích các loại HUB

Processor, nhãn hiệu: Linsn Chiếc 1.00

Bộ đổi nguồn 5V60A, nhãn hiệu: Scree Gói 72.00

nguồn hiện tại N300V5-A (5v 60a 300w)

Siêu mỏng: 30mm

Nhiệt độ làm việc bắt đầu: -30 ~ 60C

Nhiệt độ bảo quản: -40 ~ 80C

Siêu nhẹ và dễ dàng để cài đặt

Hiệu quả cao:> 78,5% (Vin = 220VAC)

Phạm vi điện áp đầu ra: 4.9 ~ 5.1

Chi tiết

Nguồn dòng điện G-N300V5-A (5v 60a 300w)

Tính năng, đặc điểm:
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Siêu mỏng: 30mm

Nhiệt độ làm việc bắt đầu: -30 ~ 60C

Nhiệt độ bảo quản: -40 ~ 80C

Siêu nhẹ và dễ dàng để cài đặt

Hệ thống điện 3 pha cung cấp riêng cho màn hình
At tổng 3P 50A
9 at tép 1P 0A
Dây cáp nguồn 2x2.5
Dây E 1x2.5
Vỏ tủ gắn nổi kích thước: 30x20x15cm

Bộ 1.00

58

Bộ khung giá đỡ chữ

(kích thước 1.3m x 17m).

Chất liệu sắt hộp 50*50*1.4mm và thép hộp 80*40*1,4 mm

Gia cố vào tường, sàn nhà nơi bằng hàn liên kết chịu lực

Bộ Gia công Việt Nam Việt Nam 1.00

59
Bộ chữ gắn đèn led  "HA TINH UNIVERSITY"( kích thước
chữ 1.25m x 16.5m).

Bộ Gia công Việt Nam Việt Nam 1.00

Chất liệu tôn sơn tĩnh điện mầu đỏ uốn chân cao
Gắn led mudul 4 bóng ánh sáng đỏ
Chip led samsung,
Thân chữ gia công thép hộp 25*25*1.2mm, hậu chữ bịt alu dầy
3mm.
Kích thước của toàn bộ chữ 1.25m x 16.5m.

60
Bộ chữ Alu "TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH"( kích thước theo
maket đính kèm)

Bộ Gia công Việt Nam Việt Nam 1.00

 Chất liệu Alumi mầu đỏ dầy 3mm uốn chân cao 80
 Hậu chữ gia công thép hộp 25*25*1.2
Chữ dựng hông uốn nổi bằngAlu hoặc Inox, gắn hở với mặt tường,
được đổ keo chống nước, chống rỉ.
Toàn bộ chữ được cắt bằng máy cắt Laser, cho độ chính xác cao và
nhiều font chữ đẹp mắt
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Nguồn 12V-33A. Bộ nguồn dùng cho toàn đèn led của bộ chữ Bộ  12V-33A Asia 10.00

62
Điện áp đầu nguồn cấp điện : 110V hoặc 220V ( AC ) Điện áp đầu
ra cấp điện cho các thiết bị led : 12V ( DC )

Công suất tối đa : 400W ( Khuyến khích chỉ nên sử dụng 80% khả
năng cho phép để kéo dài tuổi thọ của cả bộ nguồn và thiết bị led )

Cường độ dòng điện tối đa : 33,3A ( Không nên sử dụng tới mức tối
đa "chỉ nên dùng 80% khả năng"của sản phẩm để đảm bảo sự an
toàn của những thiết bị đang sử dụng)

Bảo vệ : IP43 chống nước

61
Tủ điện ONOF. Tủ điện điều khiển bao gồm attomat 60A , khởi
từ và bộ điều khiển timer

Bộ ONOF Việt Nam 1.00

Vỏ tủ gắn nổi kích thước: 30x20x15cm

Dây cáp nguồn 2x2.5

Dây E 1x2.5

62 Loa chính dạng toàn dải đặt sàn 1600W/6400W, LF 2x15" Cái STX825
JBL

Trung quốc
4

Tần số đáp tuyến: 42 Hz-19 kHz (± 3 dB)

Độ nhạy (1w @ 1m): 98 dB

Cấu tạo: 3 Loa, 2 đường tiếng

Công Suất Maximum: 6400W

Công suất RMS: 1600W

Cường độ phát âm cực đại: 136 dB SPL Peak

Trở kháng: 4 ohms

Loa treble: 1 x 10cm nén neodymium

Góc phủ âm (Ngang x Dọc): 90°x 50°

Kích thước: 568 x 1066 x 573 mm

Xuất xứ: Trung quốc

Trọng lượng: 51 kg

Bảo hành: 12 tháng
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63 Loa siêu trầm đặt sàn 2000W/8000W LF 2x18" Cái STX828S
JBL

Trung quốc
2

Đáp ứng tần số thấp đặc biệt, 32Hz-250Hz

SPL tối đa 138dB, độ nhạy là 99dB (1W / 1M)

Dải tần số( -10 dB ): 32 Hz - 250 Hz

Tần số đáp ứng( ± 3 dB ): 37 Hz - 120 Hz

Độ nhạy( 1W / 1m): 99 dB

Công suất: 2000 W / 4000 W / 8000 W

Xếp hạng Maximum SPL:138 dB SPL Đỉnh

Trở kháng danh: 4Ω

Input Connectors: Hai NL4

Chế độ hoạt động: Subwoofer

Kích thước( H x W x D ): 564 mm x 1.137 mm x 714 mm ( 22.2" x
44.8" x 28.1" )

Trọng lượng: 82 Kg (180 lbs)

64 Loa moniter đặt sàn 800W/3200W Cái STX815
JBL

Trung quốc
2

Dải tần số ( -10 dB ) 41 Hz – 20 kHz

Tần số đáp ứng ( ± 3 dB ) 55 Hz – 20 kHz

Góc phủ âm: 70˚ × 70˚

Độ nhạy ( 1W / 1m ) 96 dB

Công suất 800 W / 1600 W / 3200 W (Liên tục / chương trình /
đỉnh )

SPL tối đa:131 dB SPL Đỉnh

Trở kháng 8Ω

Kích thước ( H x W x D ) 721 mm x 436 mm x 329 mm ( 28.4 ” x
17.2 ” x 13.0 ” )

Trọng lượng 26 kg (58 lbs)

65
Loa vệ tinh  toàn dải công suất 350W/1400W Cái KP6012 JBL

Trung quốc
12
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Dải tần (-10 dB): 71 Hz - 20 KHz

Tần số đáp ứng (±3 dB): 90 Hz - 20 KHz

Cấu trúc loa: 2 đường tiếng, bass 30

 Độ nhạy (1w/1m): 97 dB

 Trở kháng: 8 Ω

 Cường độ phát âm cực đại: 124 dB (peak: 130 dB)

 Công suất: 350 W / 700 W / 1400 W

 Góc phủ âm: 80 ° x 70 °  (H x V)

 Kích thước (H x W x D): 600 x 430 x 430 mm

 Kết nối đầu vào: 2 Neutrik® Speakon® NL4MP

Trọng lượng: 14.7 Kg

Xuất xứ: Trung quốc

Bảo hành: 12 tháng

66 Bàn trộn tín hiệu kỹ thuật số 16 in - 16 out, hỗ trợ kết nối Dante

Cái SIGNATURE 22 Soundcarft
Trung quốc

1.00

Dòng thiết bị: Mixer

Đầu vào line: 14 x TRS

Đầu vào khác: 4 x Stereo (RCA)

Đầu ra main: 2 x XLR

Đầu ra khác: 5 x TRS (Aux), 4 x TRS (Subgroup), 1 x TRS
(Footswitch)

Headphones: 1 x 1/4"

Phantom Power: 16

EQ Bands: 4-band (British)

Aux Sends: 4 x Pre/Post

Busses/Groups: 3 x Bus (Aux), 1 x Bus (Aux/FX), 4 x Groups
(Mono), 2 x Groups (Stereo)

Kích thước:109 x 490 x 660 mm

Trọng lượng:11.06 Kg
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67 Bộ xử lý Equalizer Chiếc 1231
DBX

Trung quốc
1.00

Cổng kết nối: 1 / 4 "TRS, nữ XLR (pin 2 nóng), và dải thiết bị đầu
cuối rào cản

Loại: điện tử cân bằng / không cân bằng, RF lọc

Trở kháng: kOhm 40 cân bằng, không cân bằng 20 kOhm

Max đầu vào: 21 dBu cân bằng hoặc không cân bằng

CMRR: 40dB, thường 55dB tại 1kHz

Cổng kết nối: 1 / 4 "TRS, nam XLR (pin 2 nóng), và dải thiết bị
đầu cuối rào cản

Loại: Impedance-balanaced/unbalanced, RF lọc

Trở kháng: Cân bằng 200 ohm, không cân bằng 100 ohm

Max Đầu ra: 21 dBu cân bằng / không cân bằng thành 2
kOhmhoặc lớn hơn 18 dBm cân bằng / không cân bằng (thành 600
ohm)

hiệu năng hệ thống

Băng thông: 20Hz đến 20kHz, 0,5 /-1dB

   Đáp ứng tần số: 10Hz đến 50kHz, 0,5 /-3dB + /-15dB phạm
vi+ /-6dB phạm vi

   Dynamic Range: 109dB 115dB

Tín hiệu-nhiễu: 90dB, 97dB

THD + Độ ồn: 0,005%

Interchannel nhiễu xuyên âm: -80dB, 20Hz đến 20kHz

EQ Bypass: đi qua các phần cân bằng đồ họa trong đường dẫntín
hiệu

Low Cut (lõm): Kích hoạt 40Hz 18dB/octave Bessel cao qua bộ
lọc

Range (lõm): lựa chọn hoặc là + / - 6dB hoặc + / - 15dB thanh
trượt tăng / giảm phạm vi
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Đầu ra Meter: 4-LED thanh đồ thị (Màu xanh lá cây, xanh,
vàng,đỏ) -10, 0, +10, và 18 dBu

EQ Bypass: 1 LED: Red

Clip: 1 LED: Red

Low Cut: 1 LED: Red, + /-6dB: 1 LED: Vàng, + /-15dB: 1 LED:
Red

Điện áp: 100VAC 50/60Hz, 120VAC 60Hz

Công suất tiêu thụ: 24W

Kết nối: IEC đựng

Kích thước: 5,25 "HX 19" WX 7,9 "D (13.4cm x 48.3cm
x20.1cm)

Trọng lượng: 10,6 lbs.

68 Bộ quản lý tín hiệu âm thanh 3 in -6 out Chiếc VENU360
DBX

 Trung Quốc
1

Kết nối đầu vào: (3) XLRs nữ (2 lựa chọn giữa / định dạng âm
thanh kỹ thuật số tương tự AES), (1) nữ XLR RTA đầu vào mic

Kiểu đầu vào: Điện tử cân bằng / RF lọc

Trở kháng đầu vào: > 30 kΩ, cân bằng dòng xếp hàng

Max Input Level (dòng đầu vào): > +28 dBu, balanced, ≤1% THD

CMRR: > 50 dB @ 1 kHz

RTA Mic Preamp Phantom điện: +48 VDC

Đầu ra: (6) Dòng đầu ra

Kết nối đầu ra: Male XLR

Kiểu kết nối: Điện tử cân bằng, RF lọc

Trở kháng đầu ra: 120 Ω

Đầu ra max: +20 dBu

A/D Converter: 24-bit với dbx Loại hệ thống chuyển đổi IV ™

A/D Dynamic Range: 117 dB A-weighted, 114 dB không trọng số,
22 kHz BW
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Loại IV Dynamic Range: 129 dB với chất liệu thoáng qua, A-
weighted, 22 kHz BW; 126 dB với chất liệu thoáng qua, không
trọng số, 22 kHz BW; 121 dB điển hình với chất liệu chương trình,
A-weighted, 22 kHz BWD/A Converter: 24-bit

D/A Dynamic Range: 116 dB A-weighted, 113 dB không trọng số,
22 kHz BW

Tần số: 20 Hz – 20 kHz, +0 /- 0.5 dB

Điện áp: 100-240 VAC 50/60 Hz

Công suất: 18 W

Kích thước:  4.4cm x 20.32cm x 48.26cm

Trọng lượng: 2.49 Kg

69 Tăng âm công suất 2x1800W cho loa chính và loa siêu trầm Cái XLS5000
Crown

Trung quốc
4

AC IN: 127V-270V /50Hz-60Hz
Công suất:

8Ω :  2x1100W

4Ω: 2x1800W

2Ω:  2x2500W

Cầu 8Ω : 3600W  4Ω : 5000w

Dải tần số: 20Hz – 20KHz

Chỉ số S/N: >93dB

Kích thước: 655 x 590 x 205mm.

Trọng lượng: 27,7kg

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

70 Tăng âm công suất 4x650 cho loa vệ tinh Cái H8600
H2 Audio

Trung quốc
4

Số kênh: 4 kênh độc lập riêng biệt, 4x650W/kênh

Công suất: 4x650W 8Ω

Đáp ứng tần số: ( +o/- 0.3dB, 1W/8 omega;): 20 Hz- 34 KHz

Tách kênh( Nhiễu xuyên âm): Hiện KHz 1 > 70 db
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Điện áp: 130-265 V

Đầu vào Trở kháng: 20 kohm - CDI4650

THD: 20 Hz- 20 KHz để 1 w < 0,1%

Tín- tiếng ồn tỷ lệ: > 112 dba

Kết nối đầu vào( trên kênh): 3-pin XLR, điện tử cân đối

71 Đầu phát nhạc chuyên dụng kết nối đa định dạng: CD,USB,SD Chiếc 600NE
DENON

Trung quốc
1

Nguồn điện: ~220V/50Hz

Công suất tiêu thụ: 70W+70W

Kích thuớc: 434 x 121 x 308 mm.

Trọng lượng: 6.8kg

72 Bộ cấp nguồn tổng Chiếc 233
DBX

Trung quốc
2

Điện áp đầu ra định mức AC 220V,50Hz

Điều khiển Power 08 kênh và 2 kênh AUX

Thời gian trễ của mỗi kênh 0-999S

Nguồn Điện AC 220V 50/60Hz 43A

Trạng thái LED

Điện áp hiện tại, ngày, giờ và trạng thái của từng

Kênh sẽ xuất hiện trong đèn LED nhiều màu TFT 2"

Dòng ra định mức cho mỗi kênh 14A

Dòng điện đầu ra chính định mức 45A

Chức năng hẹn giờ 999S

Trọng lượng 4,5kg

Kích thước: 540*335*90mm

73
Bộ micro không dây 2 tay cầm UHF dải sóng 630MHz -
690MHz

Bộ 250GS
BBS

Trung quốc
2

Tần số kênh du dương: khoảng cách 125KHz

Tần Oscillation: Chế độ PLL phase-locked tổng hợp tần số

Độ nhạy tần số: 80dB ± 0,005% (-10 ℃ ~ 50 ℃)
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nhạy thực tế Input: 6dBuV - 10dBuV thời gian

Độ lệch cực đại: ± 48KHz

Tín hiệu tới Tần số tiếng ồn: > 105dB (1KHz-A)

Độ nhạy đầu vào (Capsule): 1,5 mV / Pa

THD toàn diện: <0.5% @ 1KHz

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

74 Micro cổ ngỗng để bục Cái 5218L
JTS

Trung quốc
2

Kiểu: Một chiều

Phản hồi thường xuyên: 50 ~ 18KHz

Áp suất âm thanh tối đa: 120dB (ở 1KHz ≤1% T.H.D)

Độ nhạy đầu vào: 200Ω ± 30%

Nhạy cảm: -47dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa ở 1KHz)

Tỷ lệ S / N: 68 dB

Trở kháng đầu ra: 200Ω

Méo mó: ＜ 0,6%
Nguồn cấp: Nguồn Phantom 48V

Chiều dài micrô: 375 mm

Out Connector: Đầu nối XLR cân bằng

Chiều dài cáp: 3 mét

Cân nặng: 0,88 Kg

75 Bộ pát treo loa cho loa vệ tinh gắn tường Bộ DD087 Trung quốc 6

Trọng lượng tối đa: 30 Kg

Trọng lượng: 2Kg

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

76 Tủ máy đựng thiết bị 80C có khay để mixer + bàn phụ Chiếc 16U Việt Nam 1

Sản xuất: Việt Nam

Có bánh xe kéo đẩy
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Ngăn đựng bàn Mixer và amply riêng biệt

Chuyên dùng cho biểu diễn ngoài trời

Có lắp, khóa bảo vệ thiết bị

Kích thước (CxRxS): 60 x 50 x 50 cm

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

77 Tủ máy đựng thiết bị ( không mixer) Chiếc 12U Việt Nam 1

Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa

Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng

4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có
thêm khóa bánh.

Đinh tán neo kép

Cạnh tủ được bọc nhôm dày.

Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi.

78

Tủ điện 3 pha 100A cho âm thanh chuyên dụng

At tổng 3P 100A

15 at tép 1P20A

Dây cáp nguồn 2x2.5

Dây E 1x2.5

Vỏ tủ gắn nổi loại 24P: 268x353x102mm

Chiếc DB-100A Việt Nam 1

Tủ được thiết kế chuẩn đã tối ưu

Có mạch hiển thị đèn báo pha

Có đồng hồ và chuyển mạch volt

Có đồng hồ và chuyển mạch ampe

Không gian vào cáp rộng rãi

Cơ cấu hỗ trợ neo cáp thuận tiện dễ dàng

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

79 Dây tín hiệu cho micro Mét  FMC368 PRO
 Soundking

Đức
100
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kết cấu 3 ruột dây bên trong, mỗi ruột bao gồm rất nhiều sợi dây
đồng nhỏ có độ tinh khiết cao

khả năng truyền tín hiệu âm thanh có tính ổn định cao

đường kính: Ø6.8mm màu đen

80 Dây cáp loa cho loa vệ tinh Mét Somer Somer/Koera 400

Lớp vỏ dây được làm từ nhựa PVC cao cấp sẽ giúp tăng độ bền

chất âm trong sáng, với độ chống nhiễu tốt và khả năng hoạt động
ổn định trong thời gian dài

Bảo hành: 12 tháng

81 Jack canon đực Cái NC3M
 Soundking

Đức
60

Số cực: 3 cực

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

82 Jack canon cái Cái NC3FXX
Neutrick
Thũy sỹ

60

Số cực: 3 cực

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

83 Jack loa Cái NL4FC
Neutrick
Thũy sỹ

32

Số cực: 4 cực

Xuất xứ: Thũy sỹ

Bảo hành: 12 tháng

84 Dây điện nguồn 3x4.0mm Mét CXV-(3x4) Trần Phú 300

Ruột dẫn: đồng

Số lõi: 3 lõi

Chất liệu: Cu/ XLPE/ PVC

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng
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85 Dây cáp mạng Cat6 Mét Commscope 100

AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m,
Blue

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

86

Vật tư phụ đấu nối hệ thống:

Ổ cắm, phích cắm, đầu cote

Lạt thít, băng keo, vít, nở

wallplate XLR, wallplate điện nguồn, wallplate BNC

Dây và jack BNC nối dài ăng ten

Gói 1.00

87 Đèn COBLED 4x50W vàng nắng Cái PY-COB450
PaiYang

Trung Quốc
12

Điện áp: AC100-240V 50HZ/60HZ

Chip LED: COB

Công suất định mức: 300W

Tuổi thọ: 50000 giờ

Dimmer: từ 0-100% Kênh:2 kênh

Tản nhiệt: quạt gió

Chế độ hoạt động: tự động (auto), thiết lập trực tiếp từ sản phẩm,
bảng điều khiển DMX 512.

88 Đèn PARLED 9W x 54 bóng 3 in 1 Cái PY-LP5049
PaiYang

Trung Quốc
12

Điện áp: AC 100~240V, 50-60Hz

Công suất: 200w

Tuổi thọ: 50 000 giờ

Góc độ phát sáng: 15/25/45/60 độ

Dimmer: từ 0-100%

Kênh: 8 kênh

Tản nhiệt: quạt gió

Kích thước: 23x23x35cm
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Trọng lượng: 3 kg

89 Đèn Moving Beam Cái MB230
PaiYang

Trung Quốc
6

i n áp: AC 90-240 V，50-60Hz
Công suất: 400w

Đèn: OSRAM 230w 7R

Dimmer: từ 0-100%

Chớp: gồm 2 thấu kính chớp (0.5-9 lần/giây)

Chùm beam góc: 2-38 độ

Màu sắc: 13 màu+ màu trắng cùng với rất nhiều họa tiết ánh sáng
tuyệt đẹp

Gobo bánh xe: 10 hình gobo +4 hình mô hình sóng + open

Trục X: 540° Trục Y: 270°

Kênh: 16 kênh

Chế độ hoạt động: Bảng điều khiển DMX 512, tự động (auto), thiết
lập trực tiếp từ sản phẩm, cảm biến theo nhạc (Sound)

Trọng lượng: 17.5kg

Kích thước: 44x41x54cm

90 Máy khói 3000W kèm dầu khói Cái FM3000
PaiYang

Trung Quốc
1

Nguồn điện: AC 90-240V, 50/60Hz

Công suất: 3000W

Thời gian khởi động: 10-12 phút

Dung tích bình chứa: 6 lít

Lưu lượng khói: 40.000 cu ft/min

Tầm phun xa: 20m

 Chế độ hoạt động: điều khiển dây, qua remote hoặc qua thiết bị
điều khiển DMX

Kích thước: 720*370*340mm

Trọng lượng: 10.5Kg
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91 Bộ chia DMX 1-8 Cái XH-C011
PaiYang

Trung Quốc
1

Cổng sử dụng jack 3 chân XLR

Khả năng cho tín hiệu tốt lên đến 500m

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

92 Bàn điều khiển ánh sáng 1024 địa chỉ Cái PY-1024
PaiYang

Trung Quốc
1

Lên đến 1024 DMX
các kênh, đầu ra với cách ly quang học; Có thể điều khiển lên đến
96 Đồ đạc nội chất hoặc 96 Bộ điều chỉnh độ sáng; Bộ tạo hình
dạng bên trong; Bộ tạo hình dạng có thể tạo ra các hiệu ứng như
vòng tròn, hình chóp, cầu vồng, v.v.; 60 lần phát lại có thể được lưu
trữ dưới dạng rượt đuổi hoặc quyền truy cập; Có thể lưu trữ lên đến
600 bước trong khi đuổi theo; màn hình LCD có đèn nền; đèn vận
hành phụ kiện 12V (tùy chọn)

Nguồn: AC 100-240V / 50-60HZ

93

Khung không gian treo đèn tam giác

20x20x20cm, fi 34

bao gồm: 03 khúc 3m, 02 khúc 2m

Mét
Gia công tại
 Việt Nam

Việt Nam 9

Chất liệu: ống thép, thép hộp mã kẽm

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

94
Bộ phụ kiện cố định treo dàn đèn bao gồm:

Ti treo, quai xiết, cáp lụa
Bộ Gia công tại Việt Nam Việt Nam 2.00

Xuất xứ: Việt Nam

cáp lụa Inox 304, 6x12 fc lõi dày đường kính từ 4mm đến 10mm

Bảo hành: 12 tháng

95 Móc treo đèn ChiếcGia công tại Việt Nam Việt Nam 36

Chất liệu: Hợp kim nhôm siêu bền Tải trọng: 3-10Kg
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Bảo hành: 12 tháng

96 Dây tín hiệu cho loa liền công suất có chống nhiễu 2x1.5m Mét Somer Korea 300.00

97 Dây điện nguồn 3x2.5mm Mét 5053 Cadisun 200

Chất liệu: Lõi đồng

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

98

Vật tư phụ đấu nối hệ thống:

Ổ cắm, phích cắm, đầu cote

Lạt thít, băng keo, vít, nở

Gói 1.00

101 Quạt cây công nghiệp Cái IQ-22M1
Hatari

Thái Lan
10

Loại: Quạt đứng

Số cánh: 5 cánh

Sải cánh: 22 inches

Bảo hành: 12 tháng

99 Quạt công nghiệp chân quỳ Cái IT22M1
Hatari

Thái Lan
6

Màu sắc: ghi

Công suất: 199W

Sải cánh: 22inch

Tốc độ gió: 3

Tốc độ vòng quay: 920 vòng/phút

Điều khiển: cơ

Kích thước: 640 x 400 x 820 mm

Trọng lượng: 11.3kg

100 Phông hội trường (màu xanh và đỏ) M2 Gia công tại Việt Nam Việt Nam 194

Hãng sản xuất: Gia công trong nước

May ly,  độ chung tiêu chuẩn 2.5

101 Vải nhung, mày rèm kiểu chiết múi hoặc hình thức ore

Màu sắc: Màu xanh/đỏ;
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Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

102 Ri đô cửa đi, cửa sổ M2  RLD114 Việt Nam 107.7

Hãng sản xuất: Gia công trong nước

Rèm lá dọc; Khung hợp kim nhôm tĩnh điện, kéo dạt sang hai bên
hoặc 1 bên. Có thể xoay lật lấy ánh sáng

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

103
Công gia công lắp đặt hòa thành tất cả các hạng mục công việc
(7 chuyên gia trong vòng 90 ngày)

Công 630.00

104 Cài đặt, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ hệ thống ánh sáng HT 1.00

105 Cài đặt, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ hệ thống âm thanh HT 1.00

106
Cài đặt, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ hệ thống màn hình
led

HT 1.00

107 Bảo ôn cách nhiệt ống m2 Việt Nam 40

108 Ống gió m2 Việt Nam 40

109 Miệng thổi nhôm định hình Bộ Việt Nam 6

110 Attomat 3 pha Cái Việt Nam 11

111 Attomat 60A Cái Việt Nam 11

112 Tủ điều khiển Cái Việt Nam 1

113
Điều hòa DAIKIN áp trần 50.000 BTU
FHA140BVMA/RZF140CYM

Bộ Thái Lan 5

114
Điều hòa tủ đứng dàn lạnh thổi trực tiếp
FVGR250PV1/RZUR250PY1

Bộ Thái Lan 6

115 Ống đồng Phi 12 D 0,8 + Super Lion cách nhiệt md Việt Nam 400

116 Ống đồng Phi 19 D 0,8 + Super Lion cách nhiệt Bộ Việt Nam 400

117 Dây điện 3x4 + 1x2,5 md Việt Nam 800
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118 Chi phí nhân công tháo dỡ điều hòa áp trần Bộ 7

119 Chi phí nhân công lắp đặt Bộ 11

120 Nhân công lắp đặt, thi công ống đồng md 600

121 Nhân công lắp đặt, thi công dây điện md 500

122 Ống nước D27 mét Việt Nam 400

123 Dây điện 2*2,5 mét Hàn quốc 1500

124 Dây điện 2*1,5 mét Hàn quốc 1000
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